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A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Liên Bang Nga giáp với các biển nào sau đây ?

A. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.              B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

C. Biển Đen, biển Caxpi  và biển Ban Tích.         D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 2: Một trong những nội dung chính trong chiến lược kinh tế mới của liên Bang Nga là
    A. ổn định tài chính quốc gia.                    B. tăng giá trị sản phẩm hàng hóa .           
    C. ngăn chặn nạn chảy máu chất xám.       D. xây dựng nền kinh tế thị trường.      
Câu 3: Một đặc điểm cơ bản của địa hình nước Nga là
A. cao ở phía bắc, thấp về phía nam.
B. cao ở phía nam, thấp về phía bắc.
C. cao ở phía đông, thấp về phía tây.
D. cao ở phía tây, thấp về phía đông.

Câu 4: Dân cư Liên Bang Nga phân bố không đều là do ảnh hưởng chủ yếu bởi nhân tố
A. địa hình.          B. tự nhiên.           C. khí hậu.            D. sông ngòi.

Câu 5:  Nhận xét đúng nhất về sự phân bố dân cư của nước Nga là
A. tập trung cao ở phía bắc và phía đông, thưa thớt ở phía tây và nam.
B. tập trung cao ở phía bắc và nam, thưa thớt ở phía đông và tây.
C. tập trung cao ở phía tây và nam, thưa thớt ở phía đông và bắc.
D. tập trung cao ở ven các đại dương, thưa thớt ở phía trong nội địa.

Câu 6: Điều kiện tự nhiên của phần phía đông thuận lợi cho phát triển
A. công nghiệp khai khoáng, lâm nghiệp và thủy sản.   
B. dịch vụ, lâm nghiệp và ngư nghiệp
C. trồng cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc         
D. nông nghiệp, giao thông và lâm nghiệp.

Câu 7: Nhận xét đúng nhất về sự phân bố cây lương thực của Liên bang Nga là
A. đồng bằng Tây Xia bia và cao nguyên Trung Xi bia.
B. đồng bằng Đông Âu và Đồng bằng Tây Xi bia.
C. đồng bằng Đông Âu và cao nguyên Trung Xi bia.
D. đồng bằng Đông Âu và phía nam Đồng bằng Tây Xi bia.
Câu 8:  Ngành công nghiệp được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Liên Bang Nga 

A. công nghiệp khai thác dầu khí.              B. công nghiệp khai thác than.

C. công nghiệp điện lực.                             D. công nghiệp luyện kim.

Câu 9: Việc nâng cấp, mở rộng nhiều hệ thống đường giao thông của Liên bang Nga không nhằm

A. phát triển kinh tế các vùng xa xôi.
           B. mở rộng mạng lưới đường trên cả nước.
C. do nhu cầu phát triển của nền kinh tế.        D. thu hút đầu tư nước ngoài.

Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phát triển của nền kinh tế Liên Bang Nga từ sau năm 2000 là do

A. nước Nga xây dựng nền kinh tế thị trường.  

B. có những quyết sách năng động, tích cực của chính phủ. 

C. mở rộng ngoại giao, coi trọng sự hợp tác với các nước Châu Á.


D. tình hình chính trị, xã hội ổn định.

Câu 11: Nhật Bản nằm trong các đới khí hậu

A. ôn đới, cận cực.                      B. cận nhiệt, nhiệt đới.                          

C. nhiệt đới, ôn đới.                    D. cận nhiệt, ôn đới.                              

Câu 12: Loại khoáng sản có trữ lượng lớn nhất Nhật Bản là


A. than và đồng.   B. than và sắt.   C. dầu mỏ và khí đốt.    D. than đá và dầu khí.

Câu 13: Nhật Bản giàu loại tài nguyên nào dưới đây?


A. Đất nông nghiệp.         B. Thuỷ năng.   C. Khoáng sản.   D. Than đá.

Câu 14:  Đặc điểm khí hậu phía Nam của Nhật Bản


A. mùa đông dài và lạnh, có tuyết rơi; mùa hạ nóng và khô.


B. mùa đông lạnh kéo dài 3 tháng, mùa hạ nóng và mưa nhiều.



C. mùa đông ôn hoà, mùa hạ nóng, thường có mưa to và bão. 


D. mùa đông lạnh, khô; mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều và có bão.

Câu 15: Để giải thích cho sự phát triển kinh tế của Nhật Bản thì ý nào sau đây là không đúng ? 
      A. người lao động Nhật Bản cần cù, làm việc tích cực.

      B. người Nhật rất chú trọng đầu tư cho giáo dục.

      C. đường bờ biển dài, vùng biển rộng thuận lọi cho kinh tế biển. 

D. nhờ có nhiều khoáng sản nên thuận lợi cho phát triển công nghiệp. 

Câu 16: Vùng biển Nhật Bản có nhiều cá là do

      A. có nhiều rong, tảo làm thức ăn cho cá.             

      B. phiêu sinh vật dồi dào từ các dòng sông đổ ra biển

      C. là nơi gặp nhau của các dòng biển nóng và lạnh   
      D. vùng biển Nhật Bản được bảo vệ môi trường tốt.
Câu 17. Mùa đông lạnh kéo dài, có tuyết rơi là đặc điểm khí hậu phía nào của Nhật Bản?
           A. Phía Bắc.    B. Phía Tây. 
C. Phía Nam. 
D. Phía Đông.
Câu 18. Cơ cấu kinh tế hai tầng của Nhật Bản biểu hiện ở

A. vừa phát triển các ngành công nghiệp truyền thống, vừa phát triển công nghiệp hiện đại.

B. vừa phát triển các ngành công nghiệp qui mô lớn, vừa phát triển các cơ sở vừa và nhỏ.

C. vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những cơ sở sản xuất nhỏ, thủ công.
D. vừa phát triển các xí nghiệp trong nước, vừa xây dựng nhiều xí nghiệp ở nước ngoài.

Câu 19: Giao thông vận tải biển của Nhật Bản phát triển thuận lợi chủ yếu do
A. Nhật Bản là cường quốc kinh tế.

B.  bờ biển dài, nhiều vũng vịnh.
C. khoa học - kĩ thuật phát triển mạnh.          D.  bạn hàng của Nhật bản khắp thế giới.  

Câu 20. Nhận xét không đúng về ngành nông nghiệp Nhật Bản

A. chè, thuốc lá, dâu tằm là các cây trồng phổ biến.

B. chăn nuôi tương đối phát triển, các vật nuôi chính là bò, lợn, gà.
C. chăn nuôi theo phương pháp tiên tiến trong các trang trại.
D. những năm gần đây một số diện tích cây khác được chuyển sang trồng lúa.

Câu 21: Cuối những năm 1980, Nhật Bản phải điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế không phải vì 

A. giá dầu nhập khẩu tăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút mạnh.
B. các mặt hàng công nghiệp truyền thống bị lỗi thời, lạc hậu.
C. sản phẩm các ngành công nghiệp truyền thống bị cạnh tranh mạnh bỡi nhiều nước.

D. cơ cấu dân số già, thiếu lao động, giá lao động trong nước ngày càng tăng. 
 B. TỰ LUẬN- THỰC HÀNH ( 3 Điểm)   
Câu 1 (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm tự nhiên miền Đông Liên Bang Nga.
Câu  2. Cho bảng số liệu: 

Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm         (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2017

	Xuất khẩu
	287,6
	479,2
	769,8
	698,4

	Cán cân thương mại
	52,2
	99,7
	77,4
	27


     a.Tính giá trị nhập khẩu của Nhật Bản qua thời gian trên.
b. Để thể hiện sự biến động cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của  nhật Bản qua thời gian trên, ta chọn biểu đồ nào thích hợp nhất? 
     c. Nhận xét về cán cân thương mại của Nhật Bản giai đoạn 1990- 2017.

HẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC
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